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CẢN NHÀ CỦ CẢI
(CkuịịệH kể)

Ông nội rất thích 
trồng rau. Một hôm, ông 
nhìn thấy ở dưới gầm 
giường bỗng mọc lên 
môt cái mầm củ cải.

Ông nội liền tưới nước Ị 
cho cây và nói: "Cây ơi Ị 
nhanh lớn nhé!".

Sau khi mầm cây 
cao lên, nó đã đội cả 
giường của ông nội 
lên. Ông nội liền tháo 
bỏ giường. Tối đến ông 
chẳng còn chỗ nào để 
ngủ, đành nằm ngủ 
ngay trên nền đất.

4 ^MHỐC NHỔ: ố  mẹy k ẻ  xo *ĩỶ  câu  ̂cAm^èềv có 'tA ể 'k ả i íié/: cải/Ẻổtv dẩn', dầuy

tiền  n á  ckạnv pAải c á l ẹ l7 , ẹ iú p  cko' ổé' că n  cứ  ưàn mank/ m ố i ncuỷ d ể  ẹ A i n k ỏ  

ũnỉv tiế t câu/ cềuuỷên, tố i n kấ t cá  tk ể  kA iẽn  cho' &é' tku ã t lạ i dượo CÔ4A/ cầuAỷện. 

^ h ịn à i m  cá  ikể ' dể' c k n  ổé- pA át ku4ỷ  sứ o  tưản<Ị/ tượnạ/ củo/ nùnk/ ầằnỸ cácẤ  k ỏ t 

ốé; “ -̂Ũnxy n ậ l cÁ  tkể’ s ĩ' tw nạ ' lo ạ t ta n  nàữ' nữO'7 ’~Vlcu/ nếuù cá' tkể', co n  mon(j/ sẽ' 

tĩầnạ 'duợo  cãiỷ ẹ t  nào'7 .
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Củ cải càng ngày 
càng to ra, cuối cùng 
cả căn nhà không thể 
chứa nổi nó nữa. V

Củ cải ngày 
một to, nó đã cao 
chạm vào nóc 
nhà rồi. Thế là 
ông nội liền tháo 
mái nhà ra để củ 
cải có thể phát 
triển hơn nữa.

Ông nội chẳng 
còn chỗ ở, thế là liền 
khoét một cái lỗ và ở 
bẽn trong củ cải.



ở trong căn nhà củ cải thật là tuyệt vời! ông nội 
nói: ''Mình phải chăm chỉ làm vườn, biết đâu chừng 
sẽ tìm ra được một giống cây mới nào đó!".
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CĂM MHÀ TƯƠNG LAI
(ZuửH(l tưỢHỊị)

Trừ căn nhà bình thường mà chúng ta ở hàng ngày 
còn có rất nhiều căn nhà thú vị với các kiểu dáng độc 
đáo. Sau này lớn lên, bé muốn sống trong căn nhà như 
thế nào nhỉ?
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Đây là một căn nhà mà chủ Đây là căn nhà có thể tự động điều 
nhân của nó có thể dễ dàng lái chỉnh nhiệt độ làm cho bôn mùa quanh 
đi đến một nơi mà mình thích, năm đều ấm áp như mùa xuân!

4 Ỉ^ m Ã c ỈÌHỎ: ~̂Yưiữnẹ/ cătv nÁà itcmỶ (ùnẤ dêw cá  mạo ầ íck  sứ/ dụnạ đăc/ ũ ệ l uà 

lấ l kiỂnv ỹậf2/- ^^ạn/ kõỶ fiái/ ứilệu/ cẰo/ ếé/ nÂữtíỶ căn/ nẮà kẰác/ ếiệị dể/ m ả ĩậnạ 

tầm kiểu/ ỉúểi/ của/ ầé/ \M/ kícA  tẲícA/ sự/ kứnỶ thú/ của ầé/ dối/ Itál kiến tĩúc/. ^  ố  

mẹ/ cũnỷ có/ ứiể/ để/ (t/é/tự/ dn tuảnỸ tượnỶ nAữnỶ căn nhà mà ké/ muốn d  t%onỶ 

lươnẹ/ tal. ^ ừ n Ỹ  coi/ ỈÂưànẹ/ nhữnẹ/ suAỷ nẹÂĩ/ của ké/ nhé/, kảl ưl VưmỶ nkữn^ 

càu/ chutỷên lưảnẹ/ ckìừuị/ nhU/ kuấn cuàl nÒ4̂  tại/ ẩn chứa nỉĩữnỶ sánỶ tạa dánẹ, 

kinh  ncịọc/dỐAỷ!
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MƯỚC HOA MẶT TRÂNG
(Cbuyện tí)

Bà nội Bo Bo có một khu vườn trồng toàn hoa 
hồng. Bà luôn bận rộn từ sáng tới tối. Ánh trăng 
lồng lộng chiếu từ trên cao xuống, dát vàng lên 
từng cánh hoa. Ánh trăng biến thành những giọt 
nước, phảng phât hương hoa thơm ngọt ngào.

Bà liền tập trung 
những giọt nước ấy 
lại, đó chính là những 
giọt nước hoa ánh 
trăng mang nhãn hiệu 
Bà Gâu đấy.

NHỐC MHỔ: mội/câu'cÁuụện^lìàncíáÝSự'Uỉởnạ/UMnỸuà/tẮú'ưị/. ^^ốtnẹ/

cáứiẴầẫttầéydếtvưẮẩUvhoa hoặocônỶưiên/dẻnẹắm/hữa', nẹửi hươnỸ koữ'uà'cảnv 

nhận sự/ mát mề/ &an dêm/ cùnẹ/ khânỸ (ịứin hàn dãiỷ lỷ uị/. ‘̂ êri/ canh/ dó/, éạn cá/ 

ứiẻ/ hzhơi ạợi hC UiồnỶ tượnạ của ầé/: ‘~}ĨÁữnạ nơt ánh/ hănẹ/ chiếu/ xuỐnỸ sẽ/ ếiỂn 

ihiành cát <ỊẰ ? . ^ddạoàt lã/, ếố  nự/cũnẹ/cá/thể/căn cứ  ưào/ũnh/htnh/CỌ/tẴể/để/(ịiáo/ 

duc hé/ầiẽi ẹ iữ ạ in  uệ/sinhi, ụêu/ íao/dậnỶ- ^tdụ/nhu/: ’̂ hảtiửa/taẨỷsạch/sẽ/hước/ 

(ĩhi ăn, phải ẹiúf2/ êà'Ểấiỷ ếúth/...

c 7



Đom đóm ngậm một giọt nước trên cánh hoa 
bay đi. Chim oanh cũng hót vang, tiếng hót cũng 
thoang thoảng hương hoa.
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SÓC con đến rồi. Bà Gâu 
liền nhỏ vài giọt "nước 
hoa ánh trăng" lên đuôi 
của bạn ây. Thế là Sóc con 
đã trở thành Sóc con thơm 
phức rồi!



A, . ■ ! ■̂'ÌỈÍ-í̂ :L: .-17 ' -̂ ■ -̂r’.r *•’! I

Lợn con cũng tìm đến. Bà Gấu liền bảo: "Cháu 
bẩn thế này, không xịt nước hoa được đâu!".

Lợn con vội vã đi đến suối nước nóng để tắm 
một cái cho sạch rồi quay trở lại. Bà Gâu liền nhỏ 
vài giọt nước hoa lên lưng Lợn con, thế là giờ Lợn 
con đã trở nên thơm phức rồi!
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Cáo con lại tìm đến, bà Gâu liền nhỏ một giọt 
nước hoa cho Cáo. Chưa thơm! Nhỏ hai giọt nước 
hoa, vẫn chưa thơm!

Nhưng Cáo con rất thích vườn hoa của bà Gấu, 
ngày nào bạn ấy cũng đến giúp bà Gâu làm vườn!



Thế là bây giờ mọi người đều nói Cáo con cũng 
thơm phức mùi nước hoa rồi!

0



CHÚ NHÍM CON
((^ài tftff)

Muôn hoa đua nở 
Rực rỡ sắc màu 
Nhím con tinh nghịch 
Tung tâng nô đùa.

w t ';  '■

I  * » I 1HAC MHỎ: ^  àò tÁữ nàiỷ lấ t d<Ut ạửỉtp uà dễy kọo, i/ưmạ dá có̂  cầứa niột sấ
dộnạ/ từ, ầố  mẹ/ k k l dọc/ ứưt cAo/ ếé/ n^Ắe/ có/ iÂể' thựC/ k iện  dậriỸ tá<ỳ, ọùíp ké kiểu  
đưọo nọt dunẹ/ của kàt ikứ.



ĐỦ LOẠI íỉước HOA
(ếOuuH sát - Z ti giác)

Bà Gâu đã thu thập được rất nhiều loại nước 
hoa và đựng vào những cái chai khác nhau. Mỗi 
chai nước hoa này được đặt vào trong một cái hộp 
khác nhau, bé hãy nối chai nước hoa với cái hộp 
của nó nhé!

MMHAC MHỎ: % ià cÁ ứ i. nấcỷ có' ứiể' kiểnv Vưt kkả ' nănỸ nÂận- ũ ế t  h ừ iẲ  dạnẹ/ củo/ 

ầé. ố  mC' cd  tAể' kitớnạ dắỶv ếâ' tí/ m i nAâcv Ế íẽ l k in Ẳ  dạnẹ/ củo' tử fiỸ  c k a i nưác/ 

koa , lâ i pÂán doán c á lk ộ Ịi tA tíẲ  kợ^ dựa tmrv kink/dạnẹ/củo/nầữnỶcÂ ítínướo

hoa ãcỷ.

Á ' . ' - .  _____________ !
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^ . TỈƯỜN HOẮ THẦN KÌ
’ự u

{Quan sát '  “HgÒM HỊfữ '  Zui6^(i tưỢHỹ)

Trong vườn hoa của các Nàng tiên, bốn mùa 
quanh năm đều có hoa nở rộ, đủ sắc màu tuyệt 
đẹp! Bạn có biết những loài hoa này không?

-  ̂
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MK« IIHAC MHỎ: ^ ĩò ' cA ơ l nÙỶ nkâtv ềiếh tê*v ẹ ọ l của cáo lo à i Aoa cùnạ uổl

k in Ẳ  dạnỶ, màw sắo  uà/ tÂ à l ẹiatv hoứ' nở. cạnA  d ó  c ó  ứiổ phát tnlển' kẮả

nãtiỶ  Ỷuaỉv sá t, sứ o  UtồnẨỊ/ lượnỸ  ưà' khả' nãnỶ ếiểu/ dạl' ếằnỶ nạân/ nạữ  của ầó. 

ố  mọ có  ứxổ kưánẹ/ dẫn/ &Ó t l  m l (Ịuan/ sá l, n ó l la iừnỶ lo ạ i koa tio n Ỷ  ttan k

n ả  uào/ mùa' nào/1...



HOẮ TƯƠI TẬNG BẬN ( 0
(^fii nhớ " ZoÚH (lọc)

Những chậu hoa mà bạn Cáo trồng đã nở hoa 
rồi này! Nhìn mà xem, rất nhiều màu sắc, đẹp vô 
cùng! Bé hãy nhớ thật kĩ trong bức tranh có bao 
nhiêu chậu hoa, chúng có màu gì và những cái chậu 
có hình gì nhé!



HOẮ TƯƠI TẶNG BẠN (^ )
(^ ki nkờ '  ZoáN kọt)

Cáo con mang mấy chậu hoa đi tặng bạn? Bé có 
nhớ Cáo đã tặng những chậu hoa nào rồi không?

ò>ỉ

L- '

’ mhAC ỈÌHỔ: mẹy có/ ứiể/ kuárưị/ dẫtv ÌAÂ/ nAâ lạ l nội/ dunẹ/ của h a n Ỷ  tnưác/,

n á i to/ xem  cá/ nAữnẹ/ cAậu/ kaa màu/ ẹ l  ưà/ hink/ ẹ l  ầị/ tÂiếu/ m ất. '~Yiếu/ n ỉu t uẻ/ 

n hấ t ứ ừ ỉi kẲônạ/ nầá/ lO/, cá/ ứiể/ cko/ ầé/xem  íạ t U anỶ tueác/ m ột tẩn/ nữa lấ t  Uêịỉ/ 

lụ o  tiẽh/ hànẤ tnò/ cAơt. ^ um ẹ/ k h i chữ t n ên  tích  cực/ cổ/ ưũ/ ầé/, khônạ/ ấược/ n ôn  

nónẹ/, sâ t ĩu ậ t để/ VĩÁnh là m  ếé/ tẩ n  ihư tìnỸ  ưà/ ản h  hưảmị/ dến  túìẲ tích  cực/ của/ 

Ité/. ^kưànẹ/nẹàiỷcũnẹ/C4Ìthể/(lùnẹ/các/dụnỶcụ/fia  d in h , dâ/ăndể/íàm dổ/chơt. 

'̂ Ỵihữnẹ/ Vùi/ cAơt dạnạ/ nàiỷ ẹidp/ h& ViỢ/ khả nănạ/ ẹ h t nềiá/ t/umẹ/ th ờ t ạ ia n  n ẹắn  

củo/ Ité/.

■ L  ̂ V ÍS - - ể1í :'Á.



HOA MỞ RỒI!
(Ckú ý '  'Cm' MkiêH)

Ong, bướm, bọ dừa và ruồi cùng nhau bay đến giúp 
hoa hồng và hoa thối thụ phấn. Bé có biết chúng chia 
nhau đến thụ phấn cho bông hoa nào không?

<̂ 17 I
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m ì :  nÒỶ kẮânỶ (ịuá kềiá, ẩiêu/ ẹuarv tỵiạnẹ/ Íẳ pÂẢi/ íu(0*v (Jwư̂  ;
LécÁsụỉâỊiluưuị/ckwiỷuàô Vừ)ycẰữl.'̂ ấ>mẹ/n&n/(M'(ịắn(ị/<lể/ếé/cẦiơlịAÒ/cẰơÁ/& 
tKxn/Ị̂  mội kầânạ (ịiữiì/lỷêniÃnÂ/, kAiếtvcẮoyhoatdậnẹ/củo'ầé'kkôriỸếẬ/tàm/pẲiỀn/ 
ếải> th ế  ẹiái ầẽiv mịoàì. ^ lẹo à v ia  , ầố  mẹ'có'thẻ nóÀ/cAo'ầé'ếlẽh m ật &ố ầÀỂn/tAức/ 
uê'loải hoa, ưódụ/nAư :̂ thốt íà loà i hoa íátv nầất t^m /thế ẹiát, cómàiosắC'
sậo &Ỡ', năm cánh hoa tO' và' dàtỷ. '^Yihưnẹ' nó' hẮânẹ' tỏO' hươnỶ thơm/ như' CÓC/ 
toài hoa kÂác mà hấC/ m ùl thốt, ếưởm dểư hÂônẹ/ thứẤ íoà l hoa' ncuỷ, chả
cứ luâi uà ếọ'dừa...íà c h ị u / ế a Ỷ t h i ỷ p h ấ r v c h a  cầ4Án(ị/mừ thôà.
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CHIẾC Mủ BÁY LtM MẶT TRẢMG
ịChuỊỊện kể)

18 Lợn con ngồi dựa 
vào gốc cây ngủ. 
"Khò...khò...khò...", 
Lợn con ngủ rất say.

Cái mũ của Lợn 
con cứ bay, bay mãi 
rồi mắc lên đầu của 
Mặt trăng hình lưỡi 
liêm roi.

"Vèo...", một trận 
gió lớn thổi tới, cuốn 
phăng cái mũ của Lợn 
con lên trời...

* m d fiỐnỸ cá i ẹÀ/ kả' catv7 , đợi/ ầé/ nẹÂZ xonỶ tnál kể/ Uếf2' câu/ cẴuAỷê̂ v. S ể

ầé/ cànỶ kiểu/ lõ/ câu/ cẤuAjên> htíếv, &ố mẹ/ cá  ứiể/ cho/ &4/ ỶUÍI*1 -SứT sự/ ứưuỷ dổi của 

t/iănỸ tiò*v uà/ Ixănẹ/ kỉuAAịết.



Sóc con nhìn 
thấy liền ngạc 
nhiên hỏi: "ớ, 
sao trên Mặt 
trăng lại có quả 
thông nhỉ?".

Chim nhỏ nhìn 
thây liền nói: "Ý , 
sao Mặt trăng mặt 
lại có một cái tổ 
chim nhỉ? Có loài 
chim nào sống ở 
đấy nhỉ?".

Gấu con nhìn 
thấy liền nói: "ơ, 
sao trên mặt trăng 
lại có một cái hũ 
mật ong nhỉ?".
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Lợn con hoàn toàn 
không biết là cái mũ 
của mình đã bị bay 
mất. Thế nên khi 
nhìn thấy, nó cũng 
vô cùng ngạc nhiên: 
"Sao cái mũ mà Mặt 
trăng đội nhìn quen 
thế nhỉ?".

Mười lăm ngày sau, 
Mặt trăng đã tròn xoe 
như một chiếc đĩa 
bằng ngọc rồi!

Mặttrăng ngày càng 
trở nên tròn trịa.



Lợn con đang nằm 
ngủ bên gốc cây, cái 
mũ từ từ rơi xuống 
đầu nó.

Mặt trăng lúc này 
không đội được cái mũ 
của Lợn con nữa. Thế 
là cái mũ liền bay từ 
trên trời xuống.

Lúc tỉnh dậy, Lợn con 
vui vẻ đưa tay lên sờ cái 
mũ. Nó hoàn toàn không 
biết rằng cái mũ đã ở 
trên Mặt trăng suốt mười 
lăm ngày.

r
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Mũ ngoài tác dụng để che nắng còn có tác dụng 
gì nữa? Bé hãy quan sát các bức tranh dưới đây và 
nói xem mũ còn có tác dụng gì nữa nhé!

ỈIHAC MHỎ: cÂainằỶcẤủ'lỳếu/ạiúp'ầépAátU iểìvtuduiỷ^ , dẫn dắ l (sÁUtduiỷ

ưẩrv dê/ lừ ’ nAiêu/ ẹúc/ dộ/, pÂươmị diện’. ‘̂ ììlụC/ dícÂ/ sử  dụnẹ/ của c á l mũ íkự c cẮấl 

áÁânẹ/cÂl íà dể cÂc/nắnỶ’ ‘̂ CAlnẶnỶaựo, ônạ nậi/CÓ/lAểdủnạ cái/inũ íàm  cpial.

'̂ ẽÁC/&ạn/nAỏ/dủnỶ m ũ/dể/ếắt ếướnv... '~ ìlẹoàl nAữnẹ/(ù/i^tẮ/ảnÂ/tumẹ/tmnA, ầố

mẹ/ có/ ứiể/ dẫn/ dắt (xé/ n^Ẳt xem/ m ĩi cèm có/ tác/ dunọ/ ẹi' (tháo khôn/ị nhéd



TIÌNG ĐỘNG ĐẤNG 8Ợ!
ịChuỵệH kề)

Trời tô1 rồi, nhân lúc trong nhà không có người, 
chuột con Lạc Lạc liền lén lút chui ra khỏi hang.

' mhAC tlHỎ: % ÌẬ  3 -4 tuứ l ứiưànẹ/ tố t kiếu/ ki/, ÍÚC/ nào/ cũnẹ/ ứúcẤ  să  ưùo/, 

chạm uào/dâưật. ^ O / ưậỶ k ố mẹ/Cẩ4ĩ/pẲ ảt đ ẻ  ầé ttánkvXứ'các/dâ/diện/t/ưxnẹ/nAà/. 

S a u  k h i k ẻ  c iu u ịên  xo*uị/, kố> mẹ/ có/ ứiể/ k ả t &é/ liếnạ/ '^ach/... ừumẹ/ cẨuí04v 

(Ẩn íượl (à nhữnạ cá t ẹ t, dần^ th à i d ìư iỸ  ^tợ*tẹ/ diệu/ nAẹ/ nhànạ/ d ề  n ó t cko/ tnẻ/ 

Ểùếi ưì- sau  kJiân^ nên/ dỏHỶ ưÀu cáo dd diện/ VumỶ nhà', ^ m ^ t d ố t kÂ ânỸ dượo 
dọa &ó dể  ttánh  ẹâíỷ ta áp/ (ựo  lâm/ í t  cho/ i/iẻ/. ^^yiạaàt tO/, ầ ố  m ọ cỏ/ tkổ  n á t cho/ 

InÀ ề iế l t lan^ chuụên cú  nhữ iiỶ  dâ  diện/ ạ t?

0
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Nhưng mới đu được 
mấycái thì bỗng"Tạch" 
một tiếng, cả căn 
phòng sáng bừng lên. 
Lạc Lạc giật mình sợ 
hãi, nó vội vàng nhảy 
xuống bàn, không dám 
chơi xích đu nữa.

Lạc Lạc phát
hiện ra một "cái 
đình nhỏ", trên 
đó có treo một sợi 
dây thừng: "ớ , ở 
đây có một sợi 
dây thừng, mau 
leo lên chơi xích 
đu thôi!". Thế là 
Chuột con liền 
nắm dây sợi dây 
thừng và đu qua 
đu lai.



Lạc Lạc lại nhìn thấy một cái bàn nhỏ, nó muốn 
leo lên đó ngồi.

Nào ngờ Lạc Lạc 
vừa ngồi xuống thì 
cái bàn ấy lại phát 
ra tiếng ''Tạch". Trên 
đầu Lạc Lạc bỗng 
nhiên nổi gió lớn, cái 
mũ của nó bị cuốn 
bay đi mất. Lạc Lạc 
sợ hãi vô cùng, nó 
vội vàng bỏ chạy.

i-
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về sau, Lạc Lạc lại phát hiện ra một gian phòng. 
Nó muốn vào đó thăm quan, vừa sờ vào cái chuông 
thì bỗng nhiên có một tiếng "Tạch" phát ra. Cửa 
không thây mở ra mà bỗng nhiên ở cửa sổ xuất 
hiện một con mèo cảnh sát rất đáng S Ợ : "ôi mẹ 
ơi!", Lạc Lạc sợ chết khiếp, ba chân bốn cẳng bỏ 
chạy một mạch.



Lạc Lạc chạy thẳng về hang. Nhìn kìa, nó 
đang ngồi trên giường thở dô"c đây! "Tạch" thật 
là đáng sợ! 0
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Đây là các đồ dùng trong gia đình các bé phải 
không nào! Bé hãy giúp mẹ bật nút công tắc trên 
mỗi đồ dùng này nhé!

é ắ ---------------------- -----------------------------------------------------
ì|̂ FMHAC fÌHỔ: ảó ư l sữ  xẢỷ 'ÍO cá'm ột s ố  ầậc pAụ (luụnA tAưànẹ cấm

catv dộnỸ ưÀa d â  diẬtt. ^yiÁư' ưậỶ cà ỉiỶ  AÂiấn cAa (ié tà  nùi m uấn cAạm ưàa 

cAútiỶ- ^ A aụ  uc n kư  uậự', & ốmf/ Aãụ nói cAa ầé. nỹAe n iiữnạ kiến  iAức cá  

íiề tv (ịuan/ đến  dầ d iện , dọiỷ cAn ếé' (ùết câtiạ diuuỊ của các dụti^ cụ d iên , dấncỊ 

tA ờ l dạụ ké ếíêd cácA sử  díut^ dứnạ dắn của cẦuínẹ. ^ệác dầ diện tĩonẹ íùnA  

dên  cá' cônỶ  lắo  dánẹ m ả lã  làn Ỷ , ến  mậ  kãụ AưiínỶ dẫn ké’ tìm xem  lẩ t tây iuU 
kẦoanA/ uònẹ/ tìiòn  uào' dó' nA&!



M to  COfJ XtM TI TI
(i^ùi tkơ)

Chuột chạy trong ti vi 
M èo thèm nhỏ nước dãi 
M eo ..."  một tiếng thật dài

ipiipiMLMỊ IPII ..l.MIH

M èo chồm vào ti . .  ̂
Va đầu vào màn hình 
"Cốp" một cái rõ dam 
Hụ hu hu hu hu



Bộ PHIM HOẠT HÌMH THÚ YỊ!
(Vt/íậN 6iết kkông gian '  g '  ^uỞHg tuợng)
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Chuột con Lạc Lạc đang xem ti vi, nhưng bức ảnh 
trong ti vi chỉ có mỗi một nửa. Bé hãy giúp Lạc Lạc vẽ 
ra nốt nửa còn lại nhé. Ngoài ra, bé hãy giúp Lạc Lạc 
tìm ra đâu là ổ cắm của ti vi và đâu là ổ cắm của đầu 
DVD nhé!

'MHAC MHỔ: mẹ/ kư ánỶ  dẫtt cAo/dủnẹ/p^ iÁp/dối/cÂ iếu/đẻ ư ỉ/n ổ í nửa còn

íạ l của ầức/ hanÂ/, sau/ dó/ để/ ầé/ dộc/ Íậf2/ ̂ uan sắ t, tim  la dầu cắm  của ti/ưlưà dầu 

’% tncÂai/nàỶcó/dộ/kkó/tiÃất/dịnẲdỐ luớlcác/ầé/3  tuẩ l. '^ ố m ẹ  cắn  

pAải/ k iê n  nhẫn/ kẮ ơ l ̂ ợl, nạoà l la càn  cần  c ẩ  ưũ/để/ ầé/ lầênv pẤẩn tícẲ  cực !



yíi. -? ^

MẤT ĐIỆN RỎI!
(ỲtgÒH ngữ - ZuỚHg tuợMg)

Ăn cơm tối xong, các bạn nhỏ đang xem ti vi 
thì đột nhiên mất điện. Lúc này, các bạn nhỏ của 
chúng ta đang làm gì đây? Ai đúng, ai sai nhỉ?

mhAc  MHỎ: niất ầiệ*v, ếé/ứuiừnỶlĩ^w*uỳ (HếtỊìAảvlànvtịẰ/, ứiậm/cầl CÁ ỈẤẴ

cấ  m ội SỐ ểiànA dậnỶ ẹâi^ n^uụ kiểm/ cko/ ếÀn/ tÂÂỶv. ^O/ ưậỶ, ẩốmẹ/Cần/ dọỶ  ỔẨ 

có/ nAữnỶ cácẤ ứnỶ ầiẽh/ ckứiA xấc/ t̂ umẹ/ ttưànạ/ kợfĩ/ nÀỸ' chơi/ Itò/ cAứl, 

kấ m ẹ/ cá  ứiẻ kướnẹ dẫn (xé/ xem  Vưmk IM nái/: con  uậi/ nhỏ/ SCUA/ khi/ mất

diện dã làm ạt? 't£,àm nhU' ưậiỷ có/ dúnỸ khênẹ/? ^ ạ t sao/1 ‘̂ hlêu' nAit con ẹặp/ 

Ịihải tink kuốnạ nàiỷ, con sẽ/ làm  f i  7 . ưÁt (ié/ dậnỸ não/ nẹht cáehv UÂ/ (ùểu/ 

dạl ềtằnẹ cân hoàn chinh .

0

^ m s k m m m m k wm^
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ĐI TtíÁNG MẤY
(Số  học '  Zhực hành)

Khỉ con đang định đi thăm Vịt con, Cừu con, Sóc 
con và Cáo con. Bé hãy giúp Khỉ con chọn phím 
thang máy nhé! Sau đó hãy nói xem những người 
bạn khác sống ở tầng mấy, hàng xóm của Rùa con 
là những ai nhé!

I? lÌHĂC MHỎ: Ố mẹ/ có/ tẮể d ể  ầé/ n ó l m tền/ của các/ loài- dận^ ưật lĩo n ẹ  tìan ầ  ,

cAúnỸ ở  lầnẹ/ mấiị/, saw  dó/ tiến/ kànẲ ttò/ ckứi/ ’̂ Â̂aÁ/ lỷ: ^ kư ơ n ạ  pAáp dếm  tdnạ 

cẮứìẲ  xác/ củo/ &é/ ià tử' dưới/ lên/ ttên/. ố  mẹ/ có/ tÂẻ k ế t hợp' tAực uễn ưàa txà

cA ứ i d ẻ  ầé/dễ/ kiểu/ kơn/. '̂ Id/ếu/ có/ dìêu/ kiện/, á ố  mẹ/ có/ iAể/ dẫn  lé ' di' cầU' tAanạ 

mÓ4ỷ, tim/ Aiểu/ cáo pAúm/ s ố  Hên/ cẩu/ tẮanạ máụ ưà dỔ lứ ' tAaư táo tAiột, lừ  dá tàm  

ẹ ià ư  kinA ' nạAiệm  sôhọ/ của ầó.
P|PiP|ỊPPỊỊP SSB



ĐÌM T t r  RỒI!
( S ố  học '  ^hựt hành)

Bé hãy tô màu bé thích cho chiếc đèn ở chính giữa, 
chiếc đèn thứ nhất bằng màu đỏ, màu vàng cho chiếc 
thứ hai, màu xanh lá cây cho chiếc thứ ba, màu xanh da 
trời cho chiếc thứ tư. Màu sắc của những chiếc đèn hai 
bên là đối xứng nhau. Sau khi tô màu xong một bên, hãy 
tiếp tục tô màu cho bên đèn ở bên kia.

ỉ a
33

Í Í  MHAC NHO: w  mẹ/ hưổnẹ/ dẫn' ttẻ' tâ/ tuần/ tự/ từ' tĩắi/ (ịAAứ/ pÂảò, tim/ lO/ ưị/ tfú/ 

lưtíncị/ứncị/củu'nầữnỶ cái/đèn/để/lô/màu/&ắc/cAo/pầù/hợỊ2/. Sau/dó/hãiỷtị^ẦẢ/thích/ 

cho/ầé/tkẽ/nào/íà' “d ấ ix ứ n Ỹ  ■ '~?ChÀ/lô'cà', có/thềhướnỸdẫn/ếé/tẢ/mỉ/Cịuan/sái/mÀu/ 

sắo  của/ nẤữncị/ cA ìỂo dèn/, smi/ dó/ íân/ íượt' tô' nừuv tươnạ/ ứnẹ/ cho/ nhữnỸ íá/ cà/, 

^ lò /ch a i nàtỷ có/dộ/hÁó/nhất dinh/, nếu/nhicếc/cẲưo/tẦể/nắm/ưữnỸ, ồc/mc/có/thc' 

d ẻ ứuc th ic mội/ thcù' ẹian/ tẩ i cho/ ầé/ chcU/ íạù, ũuỷệt/ d ố i hẮânẹ/ nên/ nôn/ nónạ/.
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^ Ì ^ K B O N G N G H t  ĐƯỢC TltNG MHẬC?
(^uữH sát '  Ckú ý '  ZuỚHg tuứHg)

Các bạn nhỏ đang đeo tai nghe để nghe nhạc, 
ơ, có một bạn nhỏ không nghe thâ"y gì. Bé có biết 
đấy là ai không? Tại sao thế nhỉ?

34
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oụỏ3' ip ỉ̂ihAc MHổ: ^ rò ' cA ơ l nàiỷ có/ ứiể/ ĩè*v huịện/ sứ o  cỊuatv sá t ưà sự> lập t%urû  của 

(té/, (ịiúp/ (té/ hừ iẤ  thànk th ó t (ịue*v t t  m t uà hiên/ nhẫn/. ố  mẹ/ có/ th ể  hưánạ dẫn 

(té/ (ịuan/ sá t tì/ mỏ, p h ấ t hợp' Uuỷ m ắt dể/ lim  la  cấ t dắC/ cắm  nèio/ n ỗ t wU cá t ta i 

nẹAc/ củo/ can/ ưật nào/. Sau/ dó/ n ó t dể/ ầé/ n ó t xem  cá t ddc/ cắm  của cctn ựật nàa 

dã/ (it tu ộ t lO/, tít  dó/ n ít  M' h ế t luận/.



CHÚ GÀ CÓ MỘT CHÂN
(Chuyện ki)

Gà mẹ sinh ra ba chú gà con: 
Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng và 
 ̂ Tiểu Hoa. Tiểu Bạch và 

Tiểu Hoa rất ngoan 
ngoãn. Chỉ có Tiểu 
Hoàng là bướng 
bỉnh không chịu 
nghe lời!

Mùa hè nóng nực đã đến. Gà mẹ sợ các con 
nóng liền chạy ra phố mua một chiếc quạt điện 
về. Gà mẹ nhắc nhở các con: "Tuyệt đối không 
được động vào ổ cắm điện, không 
được chạm vào cánh quạt  ̂ ^
khi nó đang quay".
Tiểu Bạch và Tiểu 
Hoa đều ghi nhớ 
lời mẹ dặn. Chỉ 
có Tiểu Hoàng là 
không nghe lời mẹ

(ì ĩì-nU^ _

35

ầị cÂ n U ẹu a tdập 'pA ả i , ầốm ẹ/cátẮẻíàm /la'uẻ'do4A/ầórv. ‘̂ Ỷlạoíú/ 

UI cá ứiể/ kảv ốé; SêiíC' nàụ ^ iểu/ ‘̂ ?taànỸ cảm/ thấỶ  tẮế' nào/ nẲẢ/7 ~̂Vbó/ sẽ/ nạấĩ' 

lA ế  nàa? đ ể  cAo/ừíẻ/tỷ ứiức/dượo tứ ìẲ  n^Aiêm/iĩữnẹ/của/kànÂ/đônẹ/. '^ tic/ ncuỷ, 

ắ ố  mẹ/ có/ ikề ' n ó i cẲo/ ầé/ ầiết/ mật/ s ố  cẮú/ ệ/ kki/ sử/ dụnẹ/ dâ/ diện/, chắc/ cÁắn/ ầé/ 

sẽ/ ẹÂ i nÁá .



3 6 ;

Nhân lúc mẹ 
không có nhà, Tiểu 

Hoàng liền tò mò 
chạy đến trước 
cái quạt, cầm \ấy 

dắc cắm cắm 
vào trong ổ 
điện.

Tiểu Bạch và Tiểu Hoa vội vã chạy đến nói: 
Tiểu Hoàng, đây là việc của người lớn, chúng ta 

không được tùy tiện động vào!". Tiểu Hoàng giận 
dữ nói: "Chúng mày thì biết cái gì?". Nói rồi nó 
lâ"y chân động vào ổ điện. Lập tức Tiểu Hoàng 
cảm thấy có cái gì đó cắn mạnh vào chân mình, 
toàn thân như tê dại, cực kì khó chịu.

//



Một hôm, thời tiết nóng nực, 
cái quạt điện được bật ^  
ở nâc to nhất, y 
thế mà Tiểu 
Hoàng vẫn 
còn than 
nóng. Tiểu 
Bạch và 
Tiểu Hoa nói:
"Tiểu Hoàng, anh chớ có
chạy lung tung, ngồi xuống chơi với bọn em một 
lúc là hết nóng ngay ây mà!".

Tiểu Hoàng trợn mắt nói: "Chúng mày thì biết 
cái gì?", Tiểu Hoàng nhìn những cánh quạt đang 
quay, đột nhiên nảy ra một ý: Nếu như thò chân 
vào bên trong cánh quạt thì có phải càng mát hơn 
không nhỉ? Đúng là một ý kiến hay!

37

Qũ)'3.T
0ìí
0

ctÒ

m
ctc

0



38

0
p .

1
•P3q
ci"
CD"'
ọ>ỉ!-<•

ơậ05'

Tiểu Hoàng 
vừa thò chân 

vào đã nghe 
thây một 
tiếng "bốp". 

Một cái chân 
của Tiểu Hoàng 

iến mất rồi. Cái 
chân của Tiểu Hoàng 
đã bị cánh quạt đập 
phải. Tiểu Hoàng đau 
đớn kêu khóc ầm ĩ.

Kể từ đó, Tiểu Hoàng 
kiêu ngạo đã trở thành 
con Gà chỉ có mộtchân. 
Nó thật sự hối hận vì 
trước đó đã không 
nghe lời mẹ.



KHÒMG NtN LÀM v í c  MGƯY HIiM
(%iếH tkức «« toàn '  “HgÔM «gi?)

Lạc Lạc rất nghịch ngỢm. Nhìn đi, cậu ấy lại 
quên mât tiếng "Tạch" đáng sợ, lại làm những 
việc gây nguy hiểm cho mình rồi. Cậu ấy đang 
làm những gì nhỉ? Sẽ nguy hiểm ra sao? Mau nói 
cho Lac Lac đi nào!

%

S . Í Ìi '  ‘o 0 1 Ị f

M MHAC MHỎ: cạnẮ ÌMẬO hưánẹ, dẫrv ầ s t/iả là i CÂU/hải, ếSmẹ/CÓ/ứiể/nólcko/

ếé (ùếi mật s ố  k iế n  ứ iức dơn ẹ iả n  Itonạ  sử  dụn^ dổ/ đ iện . m , cũ tiỸ  cớ  tẤể/

dẫn ếé/ dên nAữnẹ nơ i sử  diỊU Ỷ d iện  PiơnỸ nẩà , ạiảú tAícA/ cAơ' &4/ éiết/ nkữnẹ/ ạ l 

ítkiỏìUị nên làm , nAữnạ nơi nào/ kAânẹ/ n ên  dộnẹ/ ườn, ẹláp/ ầé/xắAỷ dựnạ/ lỷ tAức/ 

an toàn cAínÁ xó c .

39



CHỌM ĐÁP Ấfỉ?
(^iẽn thút trong sinh hoạt)
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Bé có biết trong nhà có những đồ điện gì không? 
Chúng có tác dụng gì nhỉ? Mau tham gia trò chơi 
"Chọn 2 trong 3" này nhé! Trong ba đáp án ở mỗi 
bức tranh, có hai đáp án chính xác. Bé hãy đánh 
dấu vào những đáp án chính xác nhé!

Cái gì có thể nấu 
gạo thành cơm?

Cái gì có thể khiến 
cho quần áo sạch sẽ 
và phẳng phiu?

Cái gì có thê 
làm bé cảm thấy 
mát mẻ?

Cái gì có thê 
phát ra âm nhạc 
cho bé nghe?

ỉìhAc nhỏ: cÁđi/ nầij' ẹiúp' ầé' tinv ễùểiv cáo ầ iến  tAức dời uồ d ồ  diện

UonỶnẮà. ^ iưáokh i^ chữ idtncầơì', ếnm ọnói/cẲ oếónạầe táodiư iỶcủa một số d ầ  

diệnt/umẹ/ nÂà. ‘̂ ỳCAicAơi/, &ố m ọ nên n ó i lõ  Ijêu/cầw, lấi/&ứn ầó nầanỉi cAónạ tim  

m dáỊ2/áncẲ ứ ìẴ xáo , cànẹ/nhankcànỶ iấ i. '^yiạoài/ia, n ển n ầư  có  diêu k iện , c ả lk ể  

cknầóxem uậ i/tÂ ậtdỔ ếódặtia  tẮêmnkiiêu/câu/kiỏl, ử n íuÀ ịệnkẮ ả  nămị Ịìỉxần ứncị, 

củnếó . ^ odnnễnù : '̂ ẽ̂Ầuẩn &ị/diện ikoạv diy dộnẹ/, nuúỷ tứ iẤ  ưà'diện tAoai c ố  d inh , 
kỏ lầ ó : ^^ỳíaitầứ'nào'có tA ểẹụ l d iện  thoai hả con? .



CÁNH D IÍư  CỦA MẶT TRỜI
(CkuỊỊỆH kể)

Mặt trời ở trên bầu trời cao vời vợi. Hàng ngày, 
Mặt trời chiếu ánh nắng rực rỡ xuống mặt đất, 
mang lại hơi ấm cho các con vật nhỏ. Vì vậy các 
động vật nhỏ ai ai cũng yêu quý Mặt trời.
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M IIHAC MHỎ: íà m ội câiv cAiujẬtv k ẻ  Itề sự> cỊuatv tâm/(ỊMứ íạ l ạìữa Ỹyiăt/ừtài'
uà cáoẩộnẹ uậinÂắ. ố tnẹ  nêncA ú'lỷẹíúf2'áé'Unvkiểu/, ViảónẹAiệm/cẢm/ẹiáo
ẹuan tãnv đến nẹưèu kkác ưà dược nẹưàl kầác/ quan/ tâm/, ‘̂ ó' lầể/ k ỏ l ầé/: ^ ạ ị /  
saa '^ÌH ăttĩởi/íạiưul7 ’̂ úc/ếạn/nAữ/ư4/sao/íại/\MÙ/nÂỈ/7 . ^tonq/cỉuuỷèn/có/xuăi/ 
kiện  mộl &ố kiện ừỉtín^ tự  nkiên nỉxư: sấm, cẲỚỊi', câu/ ưânq/- ■ ■ kữ/mẹ/CÁ iẦiể/kết 
kạp íMÍi k ìn k  ảnh dể  qìànạ qiải . '^ì lqoàl la , k k t  có/ nÁữnạ/ k iện  tượnq/ tự  nhiên  
nàụ x u ấ t kiện, k ố  mC'có/tkể lận  dạnẹ/dề cAo/ầé/tận m ắ t chứnẹ/ktẽh/, tănq/cườnẹ/ 
nhân thức ưề/ lư  nh iên  cha ầé/.

0
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Thế nhưng, Mặt trời đôi khi cũng nổi cáu, chỉ 
cần sầm mặt một cái là sâ"m chớp sẽ nổi lên, thật 
là đáng sợ! Tại sao Mặt trời lại nổi cáu nhỉ? Chẳng 
ai hiểu vì sao cả.

‘C -í* •



Một buổi tô1 nọ, Sóc con liền hỏi Mặt trăng 
lúc ấy đang đi ngang qua cửa nhà nó. Mặt trăng 
nói: "Mặt trời không có bạn bè, thế nên cậu ấy 
rât cô đôc!".
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* S ở t ^ € ỡ f ỉ^ n l^ ’ cÌ tò  ( ầ c % ạ n  

^cùng nghe những gì mà'Mặt 
, trăng đã nói với nó. Mọi người 

ai cũng muốn được làm bạn với
» i w , ,  v, » ______^ | v ____

ai cũng muốn được làm bạn với 
Mặt trời, nhưng mà làm thế nào 
để Mặt trời biết được nhĩ?

Cả bọn ngẩn người nhìn lên bầu trời cao. Bỗng 
nhiên có một chiếc lá bị cuốn phăng lên cao. Cáo 
nhỏ thông minh liền nghĩ ra một ý: "Chúng ta mỗi 
người làm một con diều rồi thả diều lên bầu trời, 
tặng cho Mặt trời đi!". Đây quả là một ý hay!



....... -----------

Ngày hôm sau, mọi người đã làm xong con diều 
của mình. Nào là đủ các hình dáng, màu sắc. Có 
hình con bướm này, hình con cá này, hình chim 
nhạn này... Chỉ có mỗi Gấu con vụng về là làm diều 
bằng một tờ giấy trắng. ■

Nhưng trên con diều, Gâu con đã viết những lời 
mà tất cả mọi người cùng muôn nói: "Chào cậu, 
Mặt trời! Bọn tớ đều là những người bạn tốt của 
cậuỉ". Tất cả các động vật đều nói rằng đây là con 
diều đẹp nhâ"t và thân thiện nhất. Cuối cùng ai 
nấy đều viết tên mình lên con diều đó.

jI
CD
ctcQn
ã



T Ạ

Â í
46

0

1crt

■Ỹữ

ci"
CD-»

ọ>it-t-

CrtỊ

Bầu trời xanh biếc, những con diều bay phâ"p 
phới trong gió. Thế nhưng Mặt trời nghĩ sao nhỉ? 
Chẳng bao lâu sao, trên bầu trời bỗng nhiênxhiện 
ra một chiếc cầu vồng bảy mầu rất đẹp.

Mặt trời từ từ hiện lên đằng sau cầu vồng, khuôn 
mặt tròn xoe, đôi mắt nheo nheo, lại còn thỉnh 
thoảng chớp mắt với các bạn động vật nữa chứ! 
Mọi người đều hiểu rồi, Mặt trời đang thả con diều 
của riêng mình dành cho những người bạn mới, 
đó chính là cầu vồng đấy!



TÌM COM D ltu ?
(ỉ^tii Hkớ '  'Lkựt kànk)

Những con diều này thật là đẹp. Bé còn nhớ nó 
là của ai làm không? Hãy nối con diều với chủ nhân 
của nó, sau đó bé hãy tô màu cho con diều màu 
trắng nhé!

I * «HAC MHỔ: ố  nựy €0 tÁể d ể  áé'nÂừi/uào't/uinA/, n hă  tại/xem /catv diêu/nào/tà

của ai/ lổÀ/ m ới n ố i, ÍMU/ dó/ lô/ màu/ cAo/ ca n  diêu/ Itắnẹ/.

r



D ltu  6ÁY RA SAO?
(Q uuh sát '  ý)

Chó đốm cũng muốn đưa con diều của mình lên 
gặp Mặt trời. Bé có biết con diều của Chó đốm sẽ 
bay theo đường nào không? Hãy dùng bút chì vẽ 
đường đi cho con diều của Chó đốm nhé!

íMhAc  Ỉ1HỎ: Ố mẹ'CÁ tễiẴ hưánỶ dẫn dàníị inắt (ịuatv sát, tlnv kiếm, ^lếiu'

nku/ khá' khăn, CÁ tẮể dìưiỸ Icuỷ dề Íần  tìm. ’̂ ẽuấi cìm Ỹ ^  dùnẹ, ẩiít chi Itẽ' 
ũuỷến dưànỶ dt Itt '.



GIÓ ở  ĐÂU RỒI?
(Qum  sái '  ZuởH(i tuọug)

Gió ở đâu rồi nhỉ? Bé có thể tìm thây nó trong 
bức tranh này không? Nếu tìm được thì mau nói 
cho me biết nhé!

49,
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NHỒC Ỉ1HỎ: mẹy có/ ứiể/ dưa ầé/ la  ru ịo à l cẲo/ ạ iứ  tẨ ẩ l ầaiỷ mái/ tóo, ẹu aư

s á i s ự  ứuxỶ dẩi/ của' s ự  ưậi/ khi/ cứ  ẹió/ di/ (ịua , tă fiỸ  cưànẹ/ cảnv n h ậư  củo/ &é/ uê/ 

Cứ4v ạứí/. Sau/ dứ  ẹuaiị/ tãả' tại/ UÓẢ/ trò/ cẲcU/ nàỸ' ^hỏÁ/ nẮắc/ (ứ/ chú/ tị/ quatv sấ t 

lA ậ i k i , kh ân Ỷ  d ể  cứ  sư  su ấ t ạ t. '^€uổt trừ  ch ơ t, ế ố  m ẹ/cứ th ể  dẫn/ ầứ ro/ nẹữàt 

d t tAả diều/.



Cửa hàng bán diều của Cáo bán được râ"t nhiều 
diều. Bé có thể chỉ ra Cáo đã bán bao nhiêu con
diều và đó là những con diều có hình gì không? 
Sau đó, bé hãy đánh dấu "V" vào con diều khác 
biệt so với những con diều còn lại ở trong cùng 
một hàng nhé!
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MHAC ỈÌHỔ: ố  mẹ' n ên  n á i cAo' ÍẤ ' Ểiẽt' có' mấiỷ to ạ i diêu/, m ổ l lo ạ i diềw  có'

mõÁỷ co n  cUều/. Sau/dó'đề’ ầé/pAán dodn tAeO 'lừnẹ/lấnỸ, (tu o 'lO 'số  íư ợ n Ỷ  diêAÂ/đã 

&ấn ò  từncy tẩnẹ/- ^ ẽ̂uâì' củnạ/ Unềixem ' tẩnạ/ cânỶ dã' ầán lO' Im O ' nầiêu' co n  díêu/ 

cáo toạ i. ’̂ ẽẮú/ tỷ dổ &ó dàney câu/ hoàn  c ỉủ n k  d ẻ  ẫiểu/ d ạ i tỷ nẹA l. dự/: ‘̂ á n

dượomộlcondíểu/ầùiAcon&ưám/,...



CON DIÍƯ W I ủ
ỢCri giác khÔHg gian '  m6ớ '  ỲlgÔH « 8 «^

Các động vật nhỏ đang thả diều trên bãi cỏ. Những 
con diều của chúng thật là đẹp! Bé có nhớ đâu là 
những con diều được bán ở cửa hàng của Cáo con 
không? Hãy quan sát bức tranh thật kĩ, nói xem diều 
của ai bay cao hơn? Diều của ai bay xa hơn?

n Ầ ữ n Ỷ  ư ậ t à  ẹ ẩ n  lâi/ tiế tv kànlv SO' sánÁ'.

(Ồ'>

MHAC NHO: Yá ố  mẹy có' tấ ẻ  dc' cAo' ẩé' nầẠ  100 có' moAỷ lo ạ i diêu/ đượo/ ầán' ở' 

Vionạ/ cửữ' kà n Ỹ  củo' '~ẽóo' lâ i mái/ tãỏ/ lài/ câu/ kải/. ^ ẽ̂uâí' CÙCIỸ pÂón/ doán/ xom/ 

cotv diêu/ nào/ ỈM Ỷ cao/, liOiỷ ứiấỊỉ/, ếaiỷ XO/, lưuỷ ạầtv. Q)ối/ ưái/ CẤC/ Ité/ 3-A  tuổi/.
0

kềiả nănạ/ nAân/ ầiết/ ưc/ kkôncị/ (ịian/ mái/ ă  tAời/ k i  dấw, muốn/ ịiAân/ Itiội/ XO/ ẹần/ 
cò*v tưoncị/d ố i  kká'. ‘̂ ố  mẹ/CÓ/ứiC/dẫn/ ầé/iO/ nẹoòẦ/, cỊuatv sái/ nAữnẹ/ ưậi/ả/xo/ ưò/
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Y t SẢI ở  ĐÀU NHỈ?
(OuuM sát '  yĩíỊỜH ngữ)

Dưới đây có bốn chỗ bị vẽ sai, bé hãy tìm ra 
những chỗ đó và nói xem vì sao nhé!

' MHĂC tÌHỎ; ấ  m Ọ' n ên / h ư á n ^  d ẫ n / ầé/ i i  n t l  ( ịư a n  s á i  ếên^ c ạ n ív  ư iệc/ t ừ n  ta  

n k ữ n q /  d iể n v  úẽ/ s a l . ^^yiếu/ nẦư> ếé/ k k â n ẹ /  n á i  ta  d ư ợ c/, ắ ố  mẹ^ có/ tÁ ể' n ó i  c A a  té/  

ũ ế l  m ố i  <fuan/ hệ/ (ịiữ a  h ư á n ẹ /  ( ịiÁ  ứ iẩ l  ưà h ư á n ẹ /  n ẹ ầ iê n ^  c ủ a  sự / u ậ l. ^ ố l  n ề iấ l  

n è n  h ẽ l  h ợ ịỉ/ u á l ih ự C / tẴ d ể / té / U Ị tÁ â n  c ả n v  n Á â n /h ư á n ạ /ẹ ió / , d ợ l  té /  h iể u / ta  l ổ l  tạ i/ 

tiếp / ÌAỊXI/ u ế n  h à n h / t/iò/ c h ơ i.



THẢ D ltu  (1)
(ChuụệH kể)

Thời tiết thật là đẹp, ba 
chú chuột con ra bãi cỏ rộng 
để thả diều.

Một chú Cáo 
con thò đầu từ 
bụi cỏ ra.

\

Chuột nhìn thấy Cáo 
liền thả một con diều 
có hình đầu sói lên.
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Chết rồi, có 
Sói đến rồi!

Cáo nhìn 
thây Sói xám 
liền sợ hãi 
bỏ chạy.

Chuột vội vàng 
thả ngay con diều có 
hình con Hổ lên.



Sói nhìn thấy Hổ liền 
sợ hãi, bỏ chạy bán sống 
bán chết.

"Meo...", một 
chú Mèo thủng 
thẳng đi đến chỗ 
đám chuột.

Chuột vội vàng 
thả ngay con diều 
có hình con cá lên.
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Con diều 
hình cá chép 
theo gió bayL í ie u  g io  U d Ỵ  y-N

lên, mèo Hoa 3  ‘ 3  
liền đuổi theo [3  ̂ \
con diều. ^

Con diều cá chép rơi xuống một 
cái hồ, mèo Hoa cũng lao theo. 
Nào ngờ rơi tõm xuống nước.

Ba chú chuột 
lại quay trở lại / 
đồng cỏ để chơi 
thả diều.



CON DIÍƯ CẤ TÍÀNG
(Số  kọc '  *Utựt kàítk)

Bé hãy căn cứ vào số điểm trên mình những 
con diều cá vàng để đoán ra xem con diều này là 
của ai nhé! Sau đó nối con diều với chủ nhân của 
nó và đừng quên tô màu cho con diều thêm đẹp!

MHAC MHỎ: Ố mệ  cá'ứiể'hưó*u^ dẫìv êté'dẽhv nÁữnọ'cáẩnv tãòn/ttên/m ừiẲ 00/,

sữU'dó'Um'Co*isốtÁícẲá/Ịf2'tãên'nạưài'mẫi'em/ẩé't/ianạ/̂ iừiá'dểUm'ia/cÁủ/nÂân' 
của m ỗi con diêw. ^  ỉầ ữ n Ỷ  tW' cÂứi' dạnỹ nàiỷ có/ ứiể/ tắúo  đổ4ỷ &ự/ pA át ừdển/ ưê/ 

kAả nănỶ toán học/ của ầé/.



THẲ DIÍƯ (^)
(í^ài thơ '  S ô ' học)

Bướm vàng nô đùa 
Chim yến bay lượn 
Chuồn chuồn đậu nước

Ong mật hát ca 
Một cánh diều bay 
Mùa xuân trong tay.
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đ Ể m Ã c  ỈÌHỎ: ố  mẹ/ CÁ tẮể dạcỷ cAo/ ầé/ dạo tẮứ/, éó  cảm/ nAân niềnv \uú'

iAxmỶ (ừii/ứưi/mù/nkộn'ncuỷ. ^ỢÀ/&au/khi ếó  kọo  ứ iuộo íỉxnỶ (m ì  ứtơ/nàiỷ, ếốm ẹ
CÁ tầổ  cùnỶ  dạo to/ uà/ ắiổu/ diễn/ ưổi/ ẩó.



TÌM Đi£ m kh á c?
(Quan sát '  S ố  học)

Hãy so sánh xem hai con diều này có giống 
nhau không? Bé hãy tìm ra những điểm khác nhau 
ở hai con diều này nhé!

MHAC fÌHỔ: ‘̂ Ố m ẹ'Cá'tẮể'ẫưánỸdẫ*v& é'tlm /tÂea'ttậi'tự ' (uí̂ dự/: U^t/iêivxuấnỸ),

ạiÚỊí ầé̂  nắnv dưạo pềiưonẹ, pAáp (ịuatv sál. K I có̂  tẲề ầảo'ếé tập̂  dếnv, hỏi/

(ié/ X/Om/ ttểtv mỗi/ con/ diêu/ có/ ầao/ nhiêu/ hinh/ tam/ ẹiáo , &ao/ nhiêu/ hinh/ Vừm/1 

^ lêm  m ỗ l con/ diêu/ có/ &ao/ nhiêu/ dõi/?...
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BẤM GA TÓ s i m  M Ậ T GẤƯ M ị

(CkuỊỊện kể)
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sắp đến sinh 
nhật Gấu mẹ rồi, 
Gâu con đang 

chuẩn bị làm một cái 
bánh ga tô thật đẹp 
mừng sinh nhật mẹ.

Gấu con dùng bột mì và trứng gà 
làm thành một cái bánh ga tô thật là 
to. Bánh ga tô rất to nhưng chẳng 
đẹp mắt chút nào. Gấu con nghĩ:
Mình phải đi hái mấy bông hoa 
tươi để trang trí cho cái bánh 
ga tô thêm đẹp mới được!

Nghĩ vậy, Gâu con 
bèn ra bìa rừng hái mấy 
bông hoa thật đẹp!

iìhAc MHỎ: cẤuAỷêtv tÁể kiện &IỈ/ (ịuatv tãnv uà tinẮ cÂnv của nkữtuị dân^

ưật nkÁ ưàl nAaw. S a n  khi kể/ ckiuỷên xanỶ, hố mẹ CÁ ứiể hài hé< mẹ tại

sao/ lọÁ/ cảm/ thấiỷ ưui ưè/1 '^ấu/ con đã íàm/ nkU' thỉ' nàa ? , ẹìúf2 Vvẻ/ hiểu ầiíức 

íà l cÂdic mửnẹ/ của ^ ấ u / con dành chn '^ấu/ mẹ ẹAÌi ẹắm t ionạ chiếc ếánh ẹa 

tô/ do/ ná Uạ toAỷ làm/. ^  ố  mẹ/ càn cá/ thẻ kkơi' ỶỌi cko/ &é/ ticànạ tưưnạ : ^ jâ u  con 

uà/ hạn hề/ còn có/ thể/ dùnạ cáck ạ l dề nùínỷ sinh nhật m ẹl



- ọ - ----

o

®i ®  ■

Trong khu rừng, Gâu con tình cờ gặp Sóc con 
đang hái thông. Sóc con liền hỏi: "Này Gấu con,
cậu hái hoa làm gì thế?". Gấu con liền trả lời: "Tớ 
làm bánh ga tô tặng cho mẹ. Thế nên phải dùng 
hoa tươi để trang trí cho cái bánh!".

Thế là Sóc con liền tặng cho Gâu con một nắm 
quả thông để trang trí cho cái bánh của Gấu.
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Gâu con đi đến bờ hồ thì gặp Khỉ con đang đi 
hái dâu tây. Khỉ con liền hỏi: "Này Gâu con, cậu 
hái hoa làm gì thế?". Gấu con đáp: "Tớ hái hoa để 
trang trí cái bánh ga tô tặng sinh nhật mẹ tớ!"

Khỉ con liền tặng cho Gấu con một nắm dâu tây 
để trang trí cho cái bánh ga tô.

r f
e : r/-v-v.



Gấu con đi đến đầu đường, tình cờ gặp Thỏ con 
đi hái nấm. Thỏ con liền hỏi: "Này bạn Gấu, bạn hái 
hoa làm gì thế?". Gấu con liền đáp: "Tớ hái hoa để 
trang trí cho cái bánh ga tô mừng sinh nhật mẹ!".

Thế là Thỏ con liền tặng cho Gấu con một chùm 
nâm hương để trang trí bán h ga tô.

í ̂ỹểì
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Gâu con 
dùng hoa tươi 
và những 
món quà mà 
các bạn cậu 
đã tặng để 
trang trí cho 
cái bánh ga 
tô mừng sinh 
nhật mẹ. Sau 
khi dùng quả

thông, dâu tây, nấm hương và hoa tươi trang trí, 
chiếc bánh ga tô trông đẹp hơn hẳn!

Gấu con không hề quên bạn bè, cậu còn gọi 
điện mời Sóc con, Khỉ con và Thỏ con cùng đến 
nhà chúc mừng sinh nhật mẹ với cậu.



Gâu con cùng Sóc con, Khỉ con và Thỏ con cùng 
hát mừng sinh nhật Gấu mẹ. Nhìn thấy chiếc bánh 
ga tô tuyệt đẹp và cả những đứa con ngoan ngoãn, 
Gấu mẹ cảm động đến rơi nước mắt!

ỉ ặ
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NGÀY SIM  NHẬT M t GẤU
(ũuan sát)

Khách chuẩn bị đến rồi, Gâu con phải dọn dẹp 
nhà cửa lại cho gọn gàng. Sau khi dọn dẹp, nhà 
cửa đã khác đi nhiều, bé có biết trong nhà đã thay 
đổi thế nào không?

ò>ỉ

. . ' ỉIHAC nhỏ: ^  ố  mẹ/ có/ ứiể/ hưẩruị/ dẫn/ ếé/ ẹuan/ sát/ ầức/ VianẤ, xáo dịnA/ tÁeứ/ 

Piậi/từ/ị^CớViát/sanỸp^i^hoãc/từ/ltèn/xuấnẹ/dưái/). ^ ừ a  (ịuan sát ưửa kưàn^ 

dẫn/ ầó ẹAt nẮá/: ả  UẠ/Vú/nào/có/cái ẹl. Sau/dó/dốt cầiếu/(ỊAAữn/sát hai ếức tmnk/, 
tìnv to/ từncỊ/ hộ/ pầârv có/ sự/ hhác/ hiệi/. ^ ĩỏ  kA t diễn/ dạt có/ ứiể/ sẽ/ ẹập' pÂải kAỏ/ 
kẰăn/, hố mọcẩn/Ịihảt chú/^ lắnẹ/nfhc/, dầnẹ/iÃờtẹiúp/hé/hcxàn/cẮỉnẲ câu/nói.



mĩ

CẮT BÁNH GA TÔ
(Zri giár '  OudH sát)

Hôm nay là sinh nhật Thỏ con, bạn ấy mời các 
bạn của mình ăn bánh ga tô. Bé có biết miếng 
bánh ga tô mà các bạn cầm trên tay được lấy ra từ 
phần nào của cái bánh không?

Ỉ2É
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á ÍT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MHAC ỈIHỔ: ^ ìlA ĩứ iẹ tn ìếnỷ &ánÁ ạa tâ  dược cắt/ la dêu/ có/ hinA/ dạnẹ/ ếất/ cfU(ỷ

iắ c , kữn  nữa tạ i dược dật/ ở  pA iứ inỸ  hướnẹ/ kầáo  nên/ có/ ứiể/ ếé/ sẽ/ kẮ á  pÂân/ ồ iệ l 

ditợc . Ố mẹ cđn  kiên/ nầãn uà t l  m i kư ổn Ỹ  dẫn/ cẮo/ ếé/ Unv dược/ nẮữnỸ cẤS/ 

l Iấ n f ik ícA  hạp , d ă n f ih à ì tấụ kiÁl ch i nối/ lại/. “̂ yLếu/ như/ (ứ/ khânẹ/ nhâư  lO' dược/ 

th ì cá  thể/ Cịuaụ cuâh/ sách d i một/ ch ú t dể/ ké/ dược/ ẹu aư  sá t lừ/ ẹóc/ dộ/ khác/.
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^ .... = )

ỵ ị y  CỬÁ HÀNG BẤN QUÀ TẶNG ( 0
í^íii ttltít "  ^ttau Iị^ki nkớ '  Cu<iM sát)

Sắp đến sinh nhật của Khỉ con rồi, Gâu con 
phải đến cửa hàng quà tặng để mua quà cho Khỉ 
con. Chà, nhiều thứ quá! Bé hãy quan sát thật kĩ 
xem trong trang này có những món quà gì rồi lật 
tiếp sang trang sau nhé!
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MHAC MHỎ: ^lètvcáoíịuầỶ^iànẹ/ởt/ưmỸcửa/kànỲCÓ^ầàỶtất/nẤiều^quà tậnạ,

Íốmẹ^cá tkể cầa lẩtv tượl ẹọ l lê*v cúo dầ uậl, SŨ4A/ dá nkắo nhả (iÁ kãiỷ (ỊMan

sất/ uà/ ẹÂl nÃd tkật/ ki.



■— M

CỬẮ HÀMG BẤM QUÀ TẶMG (a) X /
( ^ / í i  «/íớ ’ '  G u d H  sát)

Hãy quan sát bức tranh và nói xem Gấu con đã 
mua những gì nhé!

§

mhAc Ỉ1HỎ: d ể ầé' ẹuữn s á l tẮậl tỉ' tn i uà nAá iạ l h ù ìẴ  ảnA  tmnẹ/ lâ i

ná i la xen i dã tÁiếu/m âỉm án dâỷò. nềuù ế4'kAônẹ/nái IU 'nạaỶ dưỢC/, ẩốm ẹ'

cá  tẮ ể ạ iúp  ẩé n hă  lạ i' xem/ d  ư Ị VtÁ/ dó/ ẩan/ dẩu/ có/ tAứ ẹi/ hoặc/ cũn Ỷ  có/ tẦìể/ ạiáiv 

tiếfz n(xắc ếé' nAứ lạ L  ^L/ dự/: ^  dầỶ iMm ếàỶ  ếúnẹ/ dá kã4ỷ ếáncị/ lổ/ con/ n Ấ ll... 

hết &ức/ẹÌẮÁ/Ịi cầO/ếé/cảm /nầẵn/duợc/niềm /ưui củo/&ự/tầànÂ/cânẹ/-
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^%’ià líĨG  BẢNH GÁ TÒ SINH NHẬT ĐẦU TltN!
(f^ài thơ)

Tớ dạy Gấu tập bơi 
Khỉ con lại nghĩ rằng
k  I / _  V o .  /' /  '  1^ ỉ  ^  J T .

Gấu con đón sinh nhật! 
Trong nhà vui tấp nập 
Gấu con thổi tắt nến 
Và cắt bánh ga tô 
Miếng bánh đầu phần ai ì 
Chó con trầm ngâm nghĩ: 
Nhất định là của tớ 
Tớ dạy Gấu tập hát 
Thỏ con cũng ngẫm nghĩ 
Nhất định là phần tớ

Nhất định là phần tớ 
VI món quà của tớ 
Gấu con thích nhất mà! 
Thế nhưng phần bánh ấy 
Gấu để phần cho mẹ 
Cả bọn cười vui vẻ 
Nếu như không có mẹ 
Làm sao có chúng ta?

<5si
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»  NHAC MHỔ: ‘T ỉà l  tẴữ tươnỸ dối' dà i, nội d im Ỹ kAá ứiú' uỊ. T ỉà í' tAứ diứì la mật 

uấrv dê' ià'.- ỸH iếnỶ  ồánẲ ạa lô' dẩU' Uêiv nê*v dànA cẲo' ai', tẽ' của ’% kả , 

uà '̂ ẽẦó' dêu/ có' íù, nAưn(j/ k ế t ẹuả íạv nằm  nọứài íui4ỷ n^Âĩ của chútưị'. ‘̂ Â ắc 

cÂắn' cÁcẤ íàm  của ’̂ ấ w  s ĩ' để> íạ l ấn/ UứUìỸ SÂU/ sắC/ cko/ té .



MÓM ĐIỂM TÂM THƠM MGOM
(Sô ' kọc 'Quan sát)

Các bạn nhỏ đến tham dự sinh nhật Khỉ con, chú 
bê lên rất nhiều món ăn thơm phưng phức. Các đĩa 
điểm tâm có nhiều như nhau không? Bé hãy đếm 
xem nào!

đếm  (ũ  n iá i ếlết/dưọc. ốmẹy C Á ứ iể 'đ ẻ  ầé/tân lượ ldỂm /hỂt/từnẹ/dữ i/tổ l

d i ỉ a  m  k ể i  í n ậ m  S a u / k Ằ i ' đ ế n v  x o n c y  ê S m ẹ 'C Ó 'ứ i ể 'h À i ầ é / » e n v c Â 'ứ i ả 4 ỷ c ó ^ ế u < ì '
nhiêu đĩa thức ũtv, éaO' nhiêu/ Cữ*v Itậíì
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SINH NHẬT CỦÁ HỔ
((^ài tkơ)

HÔ con đón sinh nhật 
M ọi người đến tặng quà 
Khỉ con tặng đào ngọt 
M èo con tặng cả tươi 
Thỏ con tặng cà rốt 
Gấu con tặng ngô vàng 
H ổ con tức tối lắm 
Gào lên rõ là to 
M ọi người chạy tán loạn. 
Chẳng ai dám lại gần.

Q>ì

ÌIFmhốc MHỎ: íà ' m ật ầà l tk ữ  lấ t tềiú' uịy, cáo dộnẹ ưật nÂô manạ thứ

m ừiẢ  tễUcẤ dếtv tặnẹ okío can/, chătuị hách ' mà 9Ố Í can nổi ụ iận . Sa u  kh i 

dạoxanẹ ếà t tha , ầốm ọ cá  thổ k ả l ầó: “'^ỳCẩnhận dưọcaihữtiẹ mán ẹuà ẹ i nàa? 

‘̂ ỉhữ n ẹ 'm ánqaà  ấ iỷ a t tk ícẤ  ă n n h iấ tl tễúcầ (Ịuà ẹ ì . .



ĐÓfJ 8IfJfl NHẬT fjflư THẾ MÀY?
ỢLưitHụ tuựhg '  ỲlgÔM ngữ)inu unữ)

Tất cả các động vật đều muốn đón sinh nhật 
một cách thật ý nghĩa. Các bạn ấy đã nghĩ thế nào
nhỉ? Còn bé thì sao?

MHAC ỈIHỎ: Cữtvứ u -(à n ẹ  ĩấ l ẹ là u / ItC lưảnỸtưữ nỶ ' n Ắ ữ n Ỷ tA/ở*iỸtư ọ n ẹ /

dẹf2 , ẩế sẽ' cảm  tAã'Ỷ hài tònạ uể' tnậi tinh  cảm . Q )án  sừ iẲ  n h â l ícc uíệo ầé' m onỶ  

chà nhâì , ĩấ t nhicU' dã S(ím  nạÂ Ĩ sẽ' dán  sình/ nkât/ nhiù thẾ' nào/. ố/ mẹ/ có/

th ể  chữ ầé' xem/ tmnh/ itưúo , n á l cho' ếé/ ếÀỂt các/ dậnẹ/ ưậi/ nhỏ/ m uốn dán  sinh/ 

nhật như  th ến à a , cấẹắn^  nái'iÁâtcụ/tAể/, ư í/dựnhư : Q )ánsính/nhật/ầdâu/, UÓ4/ 

a i, làm  nhữnẹ ạì', núi nhữnạ/ ẹ l ... S a ư  dứ  ầảo/ ếé/ th ử  nói/ xem/ ầản thân  minh/ 

th ích  tẩ  chức sinh/ nhât n hư  th ế  nàn. '~yLêu/ n hư  lị/ m uốn củo/ lé/ kA ônỶ hẰó/ để/ 

thực h iện , lô ỉ nhấ t êư  mẹ/ n ên  lạo/ cẮo' (té/ m ột d iêư  &âi/ nẹờ/.



Mì TRƯỜNG THỌ
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(CkuỵệH kỉ)

Ông Rùa chuẩn bị 
đón sinh nhật lần thứ 
100 rồi, các bạn nhỏ 
đang náo nức chuẩn 
bị tặng ông Rùa món 
mì Trường Thọ.

Sóc con nghĩ: Mì 
Trường Thọ càng dài 
càng tốt, thế nên mình 
sẽ tặng món mì dài thế 
này này.

ệmnMHAC NHỔ: cẮm^êtt m atiỸ đếtv h ìn h  ảnA tnán nù' CỊiien tA iiậc, kkéữ  íéa

dưa tẮênv ưàư cáo tin h  u ẽ í hâp' dẫư hÃiếtv cÁâ  cáo ầé- dễ dànạ nắm &ắl díCỢc (thái 

niệm/ dài/, n ^ ư . ố  m ọ cứ  ứxề/ hưánẹ/ dẫư  &Ó sư  sánẮ dộ/ dài của các ưật thể/ 

tẮưànẹ/ ưÁ/ dự/ nÂư sư  sánễv chiêu/ dà l của h a i cá l ếíU .



* V

■Pễ'

Lợn con nói: "Ngắn như vậy mà cũng bảo là 
dài à? Nhìn sợi mì của tớ đây này!".

Khỉ con nói: "Cái gì? Ngắn thế 
mà cũng bảo là dài à? Nhìn của 
tớ đây này!".
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Thỏ con cũng 
đến góp vui, nó 
nói: "Của mọi người 
đều ngắn, của tớ là 
dài nhâ"t. Nhìn đây, 
đây là một sợi mì, 
các cậu có đoán 
ra được nó dài bao 
nhiêu không?".

Ông Rùa già vui vẻ nói: "Cám ơn các cháu! Cám 
ơn các cháu! Chúng ta cùng nâu mì Trường Thọ 
ăn nhé!".  ̂ ^



CHltC KHẢN QUÀNG cổ
( S ố  học - ũuttH sát)

v : ^

Mùa đông đến rồi, các động vật đều phải quàng 
khăn âm. Các em có biết chủ nhân của những 
chiếc khăn dưới đây không?

-M

77

NHAC MHỔ: u ẽ ' c ủ a  ầ a  c á l  k ầ ă n  l à '  k h á o  n h a u / , d &  d à i/  c ũ n ẹ /  k h á o  nẮ oÂ A /.
ố  m ọ  c á  ứ v ể /  ( iả o /  ầ ó  ẹ u a t i /  s á t  ấ a  c Ầ i ^  k h ă n /  P iê n /  c ẩ  c á o  c o n /  u ậ t , s a u /  đ ó /  n ó t  

x e n v  á a  c h i ế o  k h ă n /  ở  d ư á l  l ầ n /  l ư ợ t  l ừ  c ủ a '  c o n /  v ậ t  n à o / . ^ ~ yiẹo à Ả / tO /, s ố  l ư Ợ n Ỷ  
h ì n h v õ V v ê n / m ỗ t k h ă n  l à  k h á o n h a u / ,  l y ấ m ẹ / c ó / ứ i ể / l ử i o / l i ó d ố n v v à / n ó t x e m / k h ă n /  
c ủ a  cù / n h i& u /  h ọ a  t i ế t  n h ấ t ,  k h ă n  c ủ a  a t  í t  h ọ a  l i ẽ i /  n k ấ t l



BÁM GA TÔ 8WH NHẬT
(Ouan sát - S ò ' kọc)
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Lợn con mở một cửa hàng bán bánh ga tô. Nhìn 
kìa, những chiếc bánh được bày trong cửa hàng thật là 
đẹp. Trong đó có hai chiếc bánh ga tô được làm giống 
hệt nhau, bé có biết đó là hai chiếc nào không?

í ?  MHAC MHỎ: Sáu/ cÂiếc' ếánẤ  ỹ ứ  t& m ậo dù/ nÂ ùi s ữ  cỊu a  C Á  ư ỉ/ ỹiấnạ nkau  

nÁưnỸ ẹuan/ sấ l iũ/ sĩ/ p Â ẩ l hiện/ xa nAữnẹ điểm/ hẰác ếiệi/. ^ ĩò / cAơi nÀ4j 

ỶứÍỊĩ/lèn/Íui0n/tứ iẨ/chuẩn/xác/, tẢ/ml cA o /ầ é /tÂ â n ẹ/ư -iệ c/tĩn v  h iếm  hai ch iếo  

ầánẨ/ fiỐ n Ỹ  hệt/ nhau/. ^ lên / ếánh ẹa t& còn/ C Á  hoa tư ơ i, dâix tăiỷ, nânv h iiữ n ạ ... 

ư l ư Ộ Ỷ  ếâmọ/có/ thể' d ể  cho/ &é/ tập/ dếm/.



CHÚ CHUỘT THÁM ẢM
(Suy tuậu '  OuuM sát)

Bánh ga tô thật là ngon! Nửa đêm hôm ấy, Chuột 
ta len lén bò ra khỏi hang và ăn vụng bánh ga tô, nào 
ngờ bị phóng viên Cú mèo chụp được ảnh. Bé có thể 
nhận ra trong bốn bức ảnh dưới đây, bức ảnh nào 
được chụp trước, bức ảnh nào chụp sau? Bé hãy ghi 
thứ tự vào trong các ô tròn trong mỗi bức ảnh nhé!
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mhAc ỈÌHỎ: ^^Ốn/^ứoảnA pAảtvánẤcịiiá  h in Ấ ă tvầán A ẹứ  t&của ckuậi/nẮưnẹ/ 

lĩậ l tụ  dã ỉụ dảa íộn/. ố  mẹ'hãtỷ dẫn  (iÁ t l  m l (Ịuatv &ÓẦ/, tứ  dó'Um  lữ 'căn

cứ  ch ính  xá o  (^hiánh/ ẹa l& từ  In  t/iở ttừm ỉv nhỏ/) dổ ỊiÂÁn dữán Uíậi' lự' Vucáo san/, 

sau/ dn  ư iế í s ố  ưàn & koăo dùnỶ cáo dấn  chấm  đổ ế iển  thẶ/. ^~yiến ntnù ếó chưn  

thể/ phân  tích/ xa dượo, h ố  mẹ/ có/ thể/ ẹựi/ lỷ ầó, ưó diẠ/ hỏò: '^ ánh/ ẹa/ t&dã/ ếộ ăn  

ắan nhiêu lổ l?  . ố  m ọ phả i/hhcn  nẹựò m ỗì/khi/hó tim  XU/, có/nhU'ưộuỷ m M 'dạl

dược nniC/ d ích  xèn tuiỷên ch n  áé'.
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HỌN MỘT CÁI TÚI BỌC TflẬT ĐtP!
fWAậ/( 6iết kÌHh dạng ' ZuỞHg tuỢHg)

Bữa tiệc sinh nhật chuẩn bị kết thúc, thế nên 
Gâu mẹ liền chuẩn bị mấy món quà để tặng cho 
khách khứa. Bạn có thể giúp Gâu mẹ chọn ra túi 
bọc các món quà này không?

I1HĂC MHỎ: ^^ỴlÁữriỶ m óiv ẹuà' ở  ttềtv cá' hlnầ/ ẩạtuị, UứUĩỶ tự' nA ii' tú i' ầọoẹuà . 

ô/ mẹ' có/ tÂể' kưánỶ  dẫn' ế4/ căn/ cứ  uào' h inầ ' dạn^ của m án ạuà d ẻ  chạn  tú i 

ồạC' saO' cÃo' ứúch' kọ Ịi' lẩá dùnẹ/ ẩdt' ch ì' nấi' cAúnạ' lại/ ưéì/ nầan/. ^ é - Um táâụ  

cànỶ nhanẤ, cànỸ chuẩn  chứnỶ tỏ' k h ả  nănẹ/ nhận  á iẽ l k in h  dạ HỶ của ầé' cànạ 

tất/. ố  mẹ/ có/ tầể/ dẫn  dắt/ ầé/ suAỷ nạhã, ưá dụ/ có/ thể' k ả i: ‘'Ỷ lhữnẹ' cái' tút ầạc

quà nÒ4ỷ cò n  có/ tk ẻ  dựnỶ dưọc/ thú' ẹ l  nữa n h ll nhằm  khơ i' ạạU khả năn^ tU' diUỷ 

ưê/ k in h  dạnỶ của/ &é/.



BẨY CHÚ CHUỘT XÁfJH
(CkuyệH kỉ)

Chuột xanh mẹ sinh được bảy chú chuột xanh 
con. Cả bảy chú chuột con đều mũm mĩm và 
đáng yêu.

'mốc mỏ: ^ôUỷ lả ' m ộ i câu> cÂut^&n' lấ l ứuÁ/ u Ị u à l cáo tù ĩẤ  tẢ&/ lưảnạ/ tưỢ*iỸ- 

ố  m ọ &au/kAl k ổ  xo *iỸ  câu/chuiỷê4v có  tẮổ ẹỌẤ/tỷ cA o  ầó tưởnỶ tượníỊ/: S õ c ỉu v  

c ó  ckuÀỷcn/<ịl ứ u í ưị/xẢỷ  tO' v á l (>Ảiy cAú/okuôl co*v (ịiố n ẹ/kệ l nầau/nÒAỷl ‘̂ YLẹoàl 

cácẤ  ch o  cáo c tu i c k u ô l carv ăn/mặo kká o  nềưui/KX/, càn/CÓ cáoh/nàodổpÂân/ếiệl 

chúníị/ kkônỶ^  ^ ŷihá' c ổ  uõ  Ị\ó n ó i cấn Ỷ  nhiêu/ cỉưuị/ íữ l.
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Bảy chú chuột con mang lại không ít phiền 
phức cho Chuột mẹ. Chuột mẹ thường nhìn những 
đứa con giống hệt nhau của mình mà chán nản 
vì chẳng biết đứa nào đã tắm rồi, đứa nào chưa 
được tắm.

Một hôm, Chuột 
chũi đến mách với 
Chuột mẹ: "Bác
xem, cậu ba nhà bác 
đánh u đầu cháu 
rồi đây này!". Thế 
nhưng rõ ràng nó 
đang nằm ngủ trên 
giường cơ mà, còn 
ngáy o o nữa chứ!



Được một thời gian sau, Thỏ con lại khóc lóc 
chạy đến nói với Chuột mẹ: "Chẳng biết bạn
Chuột nào đến mượn vòng tay của cháu mà không 
chịu trả!".

Một lần khác, Sóc mẹ rât tức giận tìm đến nhà 
Chuột xanh: "Con trai của bác thật là chẳng ra làm 
sao, nó dám cướp bóng của con trai tôi! Con trai 
tôi đang khóc ăn vạ ở nhà kia kìa!".
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Chuột mẹ liền nghĩ: Cứ thế này mãi e là không 
ổn. Thế là Chuột mẹ liền chuẩn bị bảy tấm vải có 
màu khác nhau: đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, 
xanh da trời, tím, xám rồi may thành bảy chiếc áo 
cho bảy chuột con.

Thế nhưng bảy chú chuột con chỉ muốn mặc 
quần áo màu xanh da trời, bởi vì chúng là chuột 
xanh mà. Hài... phải làm thế nào đây? Nghĩ suốt 
cả đêm, cuối cùng Chuột mẹ cũng đã có cách.



A ha... bảy bộ quần áo có kiểu dáng khác biệt: 
có bộ là váy, có bộ là quần đùi, có bộ là quần 
dài... bộ nào cũng rất đẹp mắt!

Chuột chũi, Thỏ con và Sóc mẹ mỉm cười hài 
lòng. Giờ thì chẳng còn ai không phân biệt được 
bảy chú chuột xanh nữa rồi!
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(Q uuh sát '  ZuỬHg tuợhg)

86

o

&
■fũ
c t
(ĩ)-3

P>it-*-

p'

Các loài động vật đang chơi trò chơi ở bãi cỏ. 
Có một con vật đang mặc áo đỏ, quần xanh da 
trời, bé có biết đó là con vật nào không?

M ĩMHAC ỈÌHỎ: ^ tò ' chơ i nÀỶ CÁ thể- lèn Luỷện ỉĩhả  nần^ pềiãn (úệl nừiH sắc Ità 

Síỉc- ẹuan sá t của hớ. ố  mẹ- cớ  thể' dể- hé' căn cứ- ưào lỷêu- cẩu ưề màu sắc d ể  dấì

cíúỂii', Unpia cơn ưạl cần-tùti, tìni/thấiỷ càn^, nhatih thù cànẹ tốt. ^ ìlạoà i la còn 

cớ  thể- dể hé- dếm xc-m- CÁ' ếa ơ  nhiêu- cơn uật. '^ lứ íiẹ  hiìnhi cớ  một can vật dan^ 

ẩn- nấp, hấ  (lãiỷ ếảa- ầé' tim  m , dổnẹ thà i thu} lưảnẹ UíỢtuỊ .vem tiếp sau dã 

SỠXỞỸ la chiuỷệiv 9>ìứuị hạn ch ếh a ụ  ạà ép Ểic-, h ĩu ị d ể  ểié thỏa th ích  nới ra 

nhũCniỳ ẹÀ mà m ình m^hiĩ.
K= S T ĩeg ES ? Ị?«e5 r» íP iTsro ^ :? ĩ’



KHÀN QUÀNG CỔ
( ẻ ế  học - th ụ t hành)

Thỏ mẹ đan một chiếc khăn hoa ĩấi đẹp. Sóc 
mẹ nhìn thây liền thích ngay, thế nên Sóc mẹ cũng 
muốn đan một chiếc khăn giông hệt như vậy. Bé 
hãy giúp Sóc mẹ nhé!

’ mHỐC ỈÌHỒ: ^  ấ  mẹ cá  tkể' k iián ẹ dẫti ếÁ (Ịim ri sái/ xem/ t/iên/ cầ iếo  khăn/ củo/ 

T;/íô mẹ cánẨ iữoỶ hinểi ưẽ/ẹl, cÁm àn/ạl, nhữnẹ/hinkấiỷnắm /âô/nào/tiên/cA íếo  

khđn ĩẩ ì sau  ẩá d ể  (lé/ uẽ' ukiĩừtạ híỊa tlẽd ấcỷ ưào/ cẰiỂc/ khăn/ áên/ dưál. '~ỵỉều/ nẮư> 

(té cú thể/ íàm  xtu iạ  ĩấ t nhanh ưà chuân xác/, dlêu/ dó/ chứnỶ tỏ/ khả/ nănỶ nhân/ 

dịnh khânỹ ẹian  của (lé/ phát tùển/ ĩấ t lấ t. mẹ/ càn/ có/ thể/ chuẩn/ (ù/ 

ixắníị cha (té tự  tícảnẹ tư<ínẹ ưà uẽ/chiẽd khãn  la ẹiấỶ-
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ỢCkựt kÙHÍi '  Ouan sát)

Bé hãy làm một chiếc chong chóng nhỏ và thi 
với bố xem cái chong chóng nào có thể quay lâu 
hơn nhé!

Chuẩn bị một 
tờ g\ắy trắng, 
cắt một hình 
tròn đường kính 
khoảng 5cm. Tô màu 
vào hình tròn đó như 
hình vẽ rồi cắm một 
cái tăm nhọn vào giữa 
hình tròn. Thế là đã làm 
xong một cái chong chóng.

Khi quay cái chong 
chóng, màu sắc biến 
mât. Chong chóng dừng 
lại, màu sắc lại hiện ra.

Ngoài ra còn có thể vẽ như thế này lên chong chóng. 
Còn có thể vẽ thế nào nữa nhỉ? Mau thực hành đi nào!

ỈÌHAC ỈIHỔ: tànv cAanỸ cÁónẹ' uâ cùnẹ dơn ẹiàn , ếốn iẹ , nên dể tư  íàm .

‘̂ ^Âứ (ỷ: ^ nẹ/ cÂnv cÂăi/ cá l tăm  ưàơ ạuia cái/ cAanẹ cÁớfi4 .̂ '%ất tìÂâĩ ếữ tnẹ

nên/ íàm  mẫu/ cAư ấớ, dể/ ầé/ cảm  nhân diứỊc sự  ếiến dổi màu sắc tiên  cái cìuuiạ 

cÂónỶ- ^ ợ i/ ếớ có/ tÁơ tự  íàm  dượo lồ i' mới/ tẨù ụái ếớxenv ctuuĩíị cÁớnạ của a i ạuaiị 

dược lâu/ hơn/. ‘̂ yLẽU/ như  ế c  th ích , hấ m c có/ tÂ c cha &é' tự  tẮiếl hế' lừú cái chonạ 

chónỶ của -m inh.



XtM AI Cííỉ RA NHAMH? Ợ(M
(Z/iựlc hùHÍt - Quan sát)

Hãy tô màu cho những bông hoa thêm đẹp. Sau 
đó hãy cùng bố mẹ chơi trò chơi nhé!
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